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1. CSS là gì?
CSS (Cascading Style Sheets) đ c hi u m t cách ượ ể ộ
đ n gi n đó là cách mà chúng ta thêm các ki u ơ ả ể đ nh ị
d ngạ  (font ch , kích th c, màu s c...) cho m t tài ữ ướ ắ ộ
li u Webệ
2. T i sao ạ CSS?

CSS cung c p hàng trăm thu c tính trình bày dành ấ ộ
cho các đ i t ng v i s  sáng t o cao trong k t h p ố ượ ớ ự ạ ế ợ
các thu c tính mang l i hi u qu .ộ ạ ệ ả

CSS giúp áp d ng m t khuôn m u chu n t  m t ụ ộ ẫ ẫ ừ ộ
file CSS  ngoài.ở
3. H c ọ CSS c n nh ng gì?ầ ữ

 Có ki n th c v  HTML.ế ứ ề
 M t trình so n th o.ộ ạ ả
 Phiên b n m i nh t c a trình duy t.ả ớ ấ ủ ệ
 Th c hành CSS sau m i bu i h c.ự ỗ ổ ọ
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3.2.1. Cú pháp c a CSS ủ

 Cú pháp c a CSS đ c chia làm 3 ph n. ph n th  ủ ượ ầ ầ ẻ
ch n (selector), ph n thu c tính (property), ph n nhãn ọ ầ ộ ầ
(value).

selector  { property: value; }

Ví d : Đ nh d ng màu n n cho m t trang web.ụ ị ạ ề ộ
 Trong HTML <body bgcolor =“#00BFF3”> /* N n ề
có màu xanh nh t*/ạ
 Trong CSS: body{ background-color:#00BFF3;} /* 
N n có màu xanh nh t*/ề ạ

a. Selector: Các đ i t ng ta s  áp d ng các thu c ố ượ ẽ ụ ộ
tính trình bày. Nó là các tag trong HTML, class, id
Ví d : body, h2, p, img, #title, .username…..ụ
- Ngoài vi c vi t tên selector c  th , ta có th  dùng ệ ế ụ ể ể
selector đ i di n nh  * đ  tác đ ng lên t t c  các ạ ệ ư ể ộ ấ ả
thành ph n co trên trang web.  ầ

3.2.  M t s  quy c v  cách vi t CSS ộ ố ướ ề ế



b. Property: Chính là các thu c tính quy đ nh trình ộ ị
bày
Ví d : background-color, font-family, color, padding, ụ
margin,…

Ta có th  gom nhi u thành ph n có cùng m t s  ể ề ầ ộ ố
thu c tính gi ng nhauộ ố

M i thu c tính ph i đ c gán m t giá tr .ỗ ộ ả ượ ộ ị

M t Seclector có nhi u thu c tính thì ph i dùng ộ ề ộ ả
d u ; (ch m ph y) đ  phân cách các thu c tínhấ ấ ẩ ể ộ

Ví d :ụ

body{background-color:#3300CC;

color:#33FF33;

font: Arial, Helvetica, sans-serif;}



 h1, h2, h3 {
color:#99FF00;
text-transform:uppercase;

}

Ví d :ụ
h1{color:#99FF00;

text-transform:uppercase;}
h2{color:#99FF00;

text-transform:uppercase;}
h3{color:#99FF00;

text-transform:uppercase;}

c. Value: Giá tr  các thu c tính.ị ộ
Ví d : #FFF, uppercase, red,…ụ

N u ế giá trị  có nhi u t  ề ừ ta  nên đ t ặ giá tr  ị vào trong 

d uấ  “” (nháy kép)

 Ví d : ụ p {font-family: "sans serif“}



Đ i v i các giá tr  là đ n v  đo, không nên đ t ố ớ ị ơ ị ặ

kho ng cách gi a s  đo v i đ n v  c a nó.ả ữ ố ớ ơ ị ủ

Ví d : ụ width:100 px; /* Sai */

Width:100px; /* Đúng */

d. Chú thích trong CSS

Chú thích đ c vi t nh  sau: /* N i dung chú thích*/ượ ế ư ộ

Ví d :ụ

/* Màu ch  trang web*/ữ

body {

color:red

}



3.2.2. V  trí đ t CSS vào trang Webị ặ

Có 3 cách cho phép chúng ta chèn đ nh d ng CSS vào ị ạ
trong Website.

a. CSS đ c khai báo trong file riêngượ  (Bên ngoài).

Toàn b  mã CSS đ c ch a trong file riêng có ph n ộ ượ ứ ầ
m  r ng .css ở ộ và đ c ượ áp d ng cho nhi u trang khác ụ ề
nhau. Ta có th  thay đ i cách hi n th  c a toàn b  site ể ổ ể ị ủ ộ
mà ch  c n thay đ i m t file CSSỉ ầ ổ ộ
Trong cách này thì file CSS s  đ c chèn vào văn b n ẽ ượ ả
HTML thông qua th  <link>..ẻ  v i thu c tính hrefớ ộ . 

<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css“ 
href="/mystyle.css" />
  </head>

Cú pháp:



b. Chèn CSS trong tài li u HTMLệ (Bên trong)

• Ch  giành riêng cho tài li u HTML đóỉ ệ
• Khi b n chèn tr c ti p thì đo n mã ạ ự ế ạ CSS đ c ượ đ t ặ
trong th  <style> và đ t trong ph n <head>ẻ ặ ầ

<head>
<style type="text/css">
hr {color: sienna}
p {margin-left: 20px}
body {background-image: url("images/back40.gif")}
</style>
</head> 

Ví dụ

c. Chèn tr c ti p vào th  c a HTML(ự ế ẻ ủ N i tuy nộ ế )

N i tuy n ộ ế đ c s  d ng nhi u trong tr ng h p ượ ử ụ ề ườ ợ
m t th  HTML nào đó c n có style riêng cho nó.ộ ẻ ầ



<p style="color: sienna; margin-left: 
20px">
This is a paragraph
</p>

Ví d :ụ

3.2.3. S  u tiênự ư

CSS n i tuy n > CSS bên trong > CSS bên ngoài > ộ ế
CSS m c đ nh c a trình duy tặ ị ủ ệ



3.2.3. S  u tiên (tt)ự ư
Ví d :ụ
Trong m t trang web có liên k t t i file style.css có n i ộ ế ớ ộ

dung nh  sau:ư
p {
color:#333;
text-align:left;
width:500px;
    }
Trong th  <style> gi a th  <head> cũng có m t đo n CSS ẻ ữ ẻ ộ ạ

liên quan:
p {
background-color:#FF00FF;
text-align:right;
width:100%;
height:150px;
    }
Trong ph n n i dung trang web đó cũng có s  d ng CSS ầ ộ ử ụ

n i tuy n:ộ ế
<p style=”height:200px; text-align:center; border:1px solid 

#FF0000; color:#000” }



3.2.3. S  u tiên (tt)ự ư

p {
background-color:#FF00FF;
width:100%;
height:200px;
text-align:center;
border:1px solid #FF0000;
color:#000;
   } 

Khi th c thi CSS trình duy t s  đ c h t t t c  ự ệ ẽ ọ ế ấ ả
các ngu n ch a style r i s  t ng h p l i vào m t ồ ứ ồ ẽ ổ ợ ạ ộ
CSS o và n u có s  trùng l p các thu c tính CSS thì ả ế ự ắ ộ
nó s  l y thu c tính CSS có m c u tiên cao h n. ẽ ấ ộ ứ ư ơ
Nh  ví d  trên chúng ta s  th y CSS cu i cùng mà ư ụ ẽ ấ ố
ph n t  p nh n đ c là:ầ ử ậ ượ



3.2.3. S  u tiên (tt)ự ư

selector { property:value !important } 

Đ  thay đ i đ  u tiên cho m t thu c tính nào đóể ổ ộ ư ộ ộ  ta 
s  d ng cú pháp sauử ụ

Ví d :ụ
p {
color:#333!important;
text-align:left !important;
width:500px;
    }
p {
background-color:#FF00FF;
text-align:right;
width:100%;
height:150px !important;
    }
<p style=”height:200px; text-align:center; border:1px solid 

#FF0000; color:#000” }



3.2.3. S  u tiên (tt)ự ư

Ph n CSS s  tác đ ng lên thu c tính p là:ầ ẽ ộ ộ
p { 
background-color:#FF0000;
width:100%;
height:150px !important;
text-align:left !important;
border:1px solid #FF0000;
color:#333 !important;
   }

L u ý: ư Cùng m t thu c tính cho m t ộ ộ ộ selector thì n u ế
c  hai thu c tính đ u đ t ả ộ ề ặ !important thì cái sau đ c ượ
l yấ



3.3. CSS cho Background
3.3.1. Màu n n (background-color)ề

body {
Background-color:cygan;
}

h1{
Background-color:Red;
}

h2{
Background-color:Blue;
}



3.3.2. nh n n (background-image)Ả ề

body {
Background-image:url(logo.gif);
}
- url: đ ng d n ch  đ n b c nhườ ẫ ỉ ế ứ ả
- N u b c nh cùng v i th  m c đ t file .css ta ch  ế ứ ả ớ ư ụ ặ ỉ
c n ghi tên file nh.ầ ả
- N u n m  th  m c image thì ghiế ằ ở ư ụ : background-
image:url(img/abc.gif
- N u không ch c ta nên dùng đ ng d n tuy t đ i.ế ắ ườ ẫ ệ ố
3.3.3. L p l i nh n n (background-repeat) ặ ạ ả ề

- repeat-x: Ch  l p l i nh theo ph ng ngang. ỉ ặ ạ ả ươ
- repeat-y: Ch  l p l i nh theo ph ng d c. ỉ ặ ạ ả ươ ọ
- repeat: L p l i nh theo c  2 ph ng, đây là giá tr  ặ ạ ả ả ươ ị
m c đ nh.ặ ị
- no-repeat: Không l p l i nh. ặ ạ ả



3.3.4. Khóa nh n n (background-attachment) ả ề
scroll: nh n n s  cu n cùng n i dung trang web, Ả ề ẽ ộ ộ

đây là giá tr  m c đ nh. ị ặ ị
fixed: C  đ nh nh n n so v i n i dung trang ố ị ả ề ớ ộ

web.   3.3.5. Đ nh v  nh n n (thu c tính background-ị ị ả ề ộ
position) 

3.3.6. Rút g n thu c tính backgroundọ ộ

Rút g n các thu c tính cho background t o ra CSS ọ ộ ạ
đ n gi n d  qu n lýơ ả ễ ả



background-color: #0000FF; 
background-image: url(logo.png); 
background-repeat: no-repeat; 
background-attachment: fixed; 
background-position: right bottom; 

Ví d : Có th  nhóm l i đo n CSS sauụ ể ạ ạ : 

Thành m t dòng ng n g n:ộ ắ ọ

background: #0000FF url(logo.png) no-repeat fixed 
right bottom; 



3.4. CSS cho Font
3.4.1. Font-family: 

Đ nh nghĩa m t danh sách u tiên các font s  ị ộ ư ẽ
đ c dùng đ  hi n th  m t thành ph n trang webượ ể ể ị ộ ầ .

Có  hai  lo i  tên  font  đ c  dùng  đ   ch   đ nh  ạ ượ ể ỉ ị
trong  font-family:  family-names  và generic families.

- Family-names: Tên c  th  c a m t font.ụ ể ủ ộ
Ví dụ: Arial, Verdana, Tohama,… 

- Generic families: Tên c a m t h  g m nhi u ủ ộ ọ ồ ề
font.

Ví dụ: sans-serif, serif,… 

body { font-family: “Times New 
Roman”,Tohama,sans-serif } 
h1, h2, h3 { font-family:arial,verdana,serif } 

Ví d :ụ



3.4.2. Font-style: 

Font-Style: Đ nh nghĩa vi c áp d ng các ki u in ị ệ ụ ể
th ng (normal),ườ  in nghiêng  (italic) hay xiên (oblique) 
lên các thành ph n trang webầ

Ví d :ụ
h1 {  
        font-style:italic;  
     } 
h2 {  
        font-style:oblique;  
     } 

3.4.3. Font-variant: 

Thu c tính font-variant đ c dùngộ ượ  đ  ch n gi a ể ọ ữ
ch  đế ộ bình th ng  và small-caps c a m t font ch .ườ ủ ộ ữ



3.4.4. Font-weigh: 

Font-weigh mô t  cách th c th  hi n c aả ứ ể ệ ủ  font ch  ữ
là  d ng bìnhở ạ  th ng (normal) hay in đ m (bold).ườ ậ

3.4.5. Font-size: 

Kích th c c a m t font đ c đ nh b i thu c ướ ủ ộ ượ ị ở ộ
tính font-size. 
body { 
              font-size:20px 
          } 
h1 { 
          font-size:3em 
      } 
h2 { 
          font-size:2em 
      } 

1 em = 20px

p {
 font-weigh: bold;
}



3.4.6. Font rút g n: ọ
Ví d :ụ
h1 { 
         font-style: italic; 
         font-variant:small-caps; 
         font-weight: bold; 
         font-size: 35px; 
         font-family: arial,verdana,sans-serif; 
     } 
 
Đ c rút g n thành:ượ ọ
h1 { 
         font: italic bold 35px arial,verdana,sans-serif; 
      }



3.5. CSS cho Text

3.5.1. Màu ch  (clolor) ữ

body {  
              color:#000
           } 
h1 { 
          color:#0000F
      } 
h2 {  
          color:#00FF
      } 



p { 
       text-indent:30px;
   } 

3.5.2. Text-indent

Text-indent cung c p kh  năng t o ra kho ng  ấ ả ạ ả
th t đ u dòng choụ ầ  dòng đ u  tiên  trong đo n văn b nầ ạ ả

Ví d :ụ

3.5.3. Text-align

Text-align giúp b n thêm các canh ch nh văn b n ạ ỉ ả
cho các  thành ph nầ  trong trang web. 

h1, h2 {  
                text-align:right;
            } 
p {   
        text-align:justify;
    } 



3.5.4. Letter-spacing

Letter-spacing đ c dùng đ  đ nh kho ng cách ượ ể ị ả
gi a các ký tữ ự trong m t đo n văn b n.ộ ạ ả

h1, h2 {  
                letter-spacing:7px; 
            } 
p { letter-spacing:5px;

} 

3.5.5. Text-decoration

Text-decoration giúp  ta thêm các hi u ng g ch ệ ứ ạ
chân (underline), g ch xiên (line-through), g ch đ u ạ ạ ầ
(overline), và m t hi u ng đ c bi t là văn b n nh p ộ ệ ứ ặ ệ ả ấ
nháy (blink). 



h1 {  
          text-decoration:underline; 
      } 
h2 {  
          text-decoration:overline; 
      }

Ví dụ

3.5.6. Text-transform

Text-transform qui đ nh ch  đ  in hoa hay in ị ế ộ
th ng c a văn b nườ ủ ả  mà  không ph  thu c vào văn ụ ộ
b n g c trên HTML. ả ố

Có t t c  4 giá tr : uppercase (in  hoa), lowercase ấ ả ị
(in  th ng),ườ  capitalize (in hoa  ký t  đ u tiên trong ở ự ầ
m i t ) và none (không áp d ng hi u ng – m c ỗ ừ ụ ệ ứ ặ
đ nh). ị



Ví dụ

h1 {  
          text-transform:uppercase; 
      } 
h2 {  
          text-transform:capitalize; 
      } 



Pseudo-classes cho phép b n xác đ nh các hi u ạ ị ệ
ng đ nh d ng cho m t đ i t ng liên k t  m t ứ ị ạ ộ ố ượ ế ở ộ

tr ng thái xác đ nh nh  khi liên k t ch a đ c thăm ạ ị ư ế ư ượ
(a:link), khi rê chu t  lên  liên k t ộ ế (a:hover), khi  liên 
k t đ c  thăm ế ượ (a:visited) hay khi  liên k t đang ế
đ c kích ho t – đang gi  nh n chu t ượ ạ ữ ấ ộ (a:active).

3.6. Pseudo-classes for links

Ví d  1:ụ  Ví d  này chúng ta s  áp d ng 4 màu s c ụ ẽ ụ ắ
khác nhau cho t ng tr ng thái liên k t: các liên k t ừ ạ ế ế
ch a thăm có màu xanh lá; các liên k t mouse over s  ư ế ẽ
có màu đ  t i; các liên k t đã thăm s  có màu đ  và ỏ ươ ế ẽ ỏ
các liên k t đang kích ho t có màu tímế ạ

a:link {
color:#00FF00
}
a:hover {
color:#FF00FF
}

a:visited {
color:#FF0000
}
a:active {
color:# 662D91
}



Ví d  2:ụ  T o các hi u ng t ng ng v i trình ạ ệ ứ ươ ứ ớ
tr ng liên k t: các liên ch a thăm có màu xanh lá, ạ ế ư
kích c  font 14px; liên k t mouse over có màu đ  ỡ ế ỏ
t i, kích c  font 1.2em, hi u ng nh p nháy; liên ươ ỡ ệ ứ ấ
k t đã thăm s  có màu xanh da tr i, không có đ ng ế ẽ ờ ườ
g ch chân; các liên k t đang kích ho t có màu tím và ạ ế ạ
font d ng small-caps.ạ

a:link {
color:#00FF00; font-size:14px
}
a:hover {
color:#FF00FF; font-size:1.2em; text-decoration:blink
}
a:visited {
color:#FF0000; text-decoration:none
}
a:active {
color:# 662D91; font-variant:small-caps
}



Ví d  3:ụ  Ví d  này cũng t o cho liên k t hi u ng màu ụ ạ ế ệ ứ
s c gi ng ví d  2 nh ng s  có thêm 1 s  hi u ng: các li n ắ ố ụ ư ẽ ố ệ ứ ế
k t s  có khung vi n màu đen, kích c  font 14px; liên k t ế ẽ ề ỡ ế
mouse over có n n light cyan; các liên k t đã thăm có n n light ề ế ề
yellow.

a {
border:1px solid #000; font-size:14px
}
a:link {
color:#00FF00;
}
a:hover {
background-color:#00BFF3;
color:#FF00FF;
font-size:1.2em;
text-decoration:blink
}
a:visited {
background-color:#FFF568;
color:#FF0000;
text-decoration:none
}
a:active { color:#662D91; font-variant:small-caps }



3.7. Class & ID

3.7.1. Class

Ví d  t o đo n mã HTML nh  sau:ụ ạ ạ ư

<p>Danh sách các môn h c</p>ọ
<ul>

<li>L p trình web ASPX</li>ậ
<li>Thi t k  web</li>ế ế
<li>Phân tích thi t k </li>ế ế
<li>V t lý</li>ậ
<li>Toán A1</li>
<li>Tin h c Đ i c ng</li>ọ ạ ươ
<li>Flash</li>

</ul> 

Yêu c u đ t ra là phân ra thành 2 lo i ầ ặ ạ Các môn h c ọ
đ i c ng, các môn h c chuyên ngànhạ ươ ọ : 



<p>Danh sách các môn h c</p>ọ
<ul>

<li class =“cn”>L p trình web ASPX</li>ậ
<li class=“cn”>Thi t k  web</li>ế ế
<li class=“cn”>Phân tích thi t k </li>ế ế
<li class=“dc”>V t lý</li>ậ
<li clas=“dc”>Toán A1</li>
<li class=“dc”>Tin h c Đ i c ng</li>ọ ạ ươ
<li class=“cn”>Flash</li>

</ul> 

li .cn
{color:FF0000 }

li .dc
{ color:0000FF } 

Thi t k  CSS nh  sau đ  phân ế ế ư ể
bi t ệ

L u ý: ư Không nên đ t tên class v i ký t  đ u là ch  s , nó s  không ặ ớ ự ầ ữ ố ẽ
làm vi c cho Firefox. ệ



3.7.2. Id
Cũng v i đo n HTML nh  ví d  v  class. Nh ng yêu c u đ t ớ ạ ư ụ ề ư ầ ặ
ra là L p trìnhậ  s  có màu đ  s m, ẽ ỏ ậ Thi t k  web ế ế màu đ , ỏ Flash 
màu đ  t iỏ ươ , Phân tích thi t k  màu vàngế ế  còn các môn đ i ạ
c ngươ  màu xanh da tr i. Đ  gi i quy t v n đ  này chúng ta ờ ể ả ế ấ ề
s  s  d ng thu c tính HTML là Id đ  nh n d ng ẽ ử ụ ộ ể ậ ạ các môn 
chuyên ngành và dùng class đ  nhóm ể các môn đ i c ngạ ươ . 
Đo n HTML c a chúng ta bây gi  s  là : ạ ủ ờ ẽ

<p>Danh sách các môn h c</p>ọ
<ul>

<li id =“tlw”>L p trình web ASPX</li>ậ
<li id=“tkw”>Thi t k  web</li>ế ế
<li id=“pttk”>Phân tích thi t k </li>ế ế
<li class=“dc”>V t lý</li>ậ
<li clas=“dc”>Toán A1</li>
<li class=“dc”>Tin h c Đ i c ng</li>ọ ạ ươ
<li id=“fl”>Flash</li>

</ul> 



Và đo n CSS c n dùng s  làạ ầ ẽ
#ltw

{ color:# 790000 }
#tkw

{ color:#FF0000 }
#pttk

{ color:#FF00FF }
#fl

{ color:"#FFFF00”}
.dc

{ color:#0000FF } 

L u ý: ư Không nên đ t tên ặ Id v i ký t  đ u là ch  s , nó s  ớ ự ầ ữ ố ẽ
không làm vi c cho Firefox. ệ



Tr i qua hai ví d  trên ta th y: ả ụ ấ
- Class đ c đ t tên v i ký t  đ u tiên là d u ch m ượ ặ ớ ự ầ ấ ấ
(.)
- Class dùng đ  nhóm các đ i t ng có cùng thu cể ố ượ ộ  
tính, do tính ch t đó nó có th  đ c s  d ng nhi u ấ ể ượ ử ụ ề
l n. ầ
- Id đ c đ t tên v i ký t  đ u tiên là d u thăng (#)ượ ặ ớ ự ầ ấ
- Id dùng đ  nh n d ng m t đ i t ng đ c tr ng, id ể ậ ạ ộ ố ượ ặ ư
có tính duy nh t. ấ



3.8. Span & Div 

Th  <span> trong HTML th t ra là m t th  trung hòa, nó ẻ ậ ộ ẻ
không thêm hay b t b t c  m t th  gì vào m t tài li u HTML ớ ấ ứ ộ ứ ộ ệ
c . Nh ng chính nh  tính ch t trung hòa này mà nó l i là m t ả ư ờ ấ ạ ộ
công c  đánh d u tuy t v i đ  qua đó chúng ta có th  vi t ụ ấ ệ ờ ể ể ế
CSS đ nh d ng cho các ph n t  mong mu n. ị ạ ầ ử ố

3.8.1. Th  <span>: ẻ

Ví d : Chúng ta có đo n HTML sauụ ạ :
<p>Không có gì quý h n đ c l p, t  do.</p> ơ ộ ậ ự

Yêu c u  đây là chúng ta hãy dùng CSS tô đ m 2 t  ầ ở ậ ừ đ c l p, ộ ậ
t  doự .
Đ  gi i quy t v n đ  này, chúng ta s  thêm th  <span> vào ể ả ế ấ ề ẽ ẻ
đo n HTML nh  sau:ạ ư

<p>Không có gì quý h n <span class=”nhanmanh”>đ c ơ ộ
l p</span>, <span class=”nhanmanh”>t  do</span>ậ ự </p>. 



Và bây gi  chúng ta có th  vi t CSS cho yêu c u ờ ể ế ầ
trên: .nhanmanh

{ font-weight:bold }



Cũng nh  <span>, <div> cũng là m t th  trung ư ộ ẻ
hòa và đ c thêm vào tài li u HTML v i m c đính ượ ệ ớ ụ
nhóm các ph n t  l i cho m c đích đ nh d ng b ng ầ ử ạ ụ ị ạ ằ
CSS. Tuy nhiên, đi m khác bi t là <span> dùng đ  ể ệ ể
nhóm m t kh i ph n t  trong khi đó <div> có th  ộ ố ầ ử ể
nhóm m t ho c nhi u kh i ph n t . ộ ặ ề ố ầ ử

3.8.2. Th  <Div> ẻ

Tr  l i ví d  v  danh sáchở ạ ụ ề  các môn h cọ  trong 
ph n class tr c ta s  gi i quy t v n đ  b ng cách ầ ướ ẽ ả ế ấ ề ằ
nhóm các ph n t  v i <div> nh  sau: ầ ử ớ ư



<p>Danh sách các môn h c</p>ọ
<ul>

<div id =“cn”>
<li >L p trình web ASPX</li>ậ
<li >Thi t k  web</li>ế ế
<li >Phân tích thi t k </li>ế ế
 <li >Flash</li>

</div>
<div class =“dc”

<li >V t lý</li>ậ
<li >Toán A1</li>
<li >Tin h c Đ i c ng</li>ọ ạ ươ

</div>
</ul> 

Và đo n CSS s  là:ạ ẽ
#cn { color:#FF0000 }
.dc { color:0000FF } 



3.9. Box Model 

Box model (mô hình h p) mô t  cách mà CSS ộ ả
đ nh d ng kh i không gian bao quanh m t thành ị ạ ố ộ
ph n. Nó bao g m padding (vùng đ m), border (vi n) ầ ồ ệ ề
và margin (canh l ) và các tùy ch n. Hình bên d i ề ọ ướ
mô t  c u trúc minh h a mô hình h p cho m t thành ả ấ ọ ộ ộ
ph n web. ầ



<p> Trong CSS, box model (mô hình h p) mô t  ộ ả
cách mà CSS đ nh d ng kh i không gian bao quanh ị ạ ố
m t thành ph n. </p> ộ ầ

Ví d : Chúng ta có m t đo n HTML sau: ụ ộ ạ

p
{
width:200px;
margin:30px 20px;
padding:20px 10px;
border:1px solid #000;
text-align:justify 
} 

Ph n CSS cho đo n HTML trên: ầ ạ



Ta đ c mô hình h p nh  sau:ượ ộ ư



3.10. Margin & Padding 

3.10.1. Margin

Thu c tính ộ Margin trong CSS cũng đ c dùng đ  ượ ể
canh l  cho c  trang web hay m t thành ph n web ề ả ộ ầ
này v i các thành ph n web khác hay v i vi n trang. ớ ầ ớ ề

Ví d  sau s  ch  cho chúng ta bi t cách canh l  ụ ẽ ỉ ế ề
cho m t trang web.ộ

body 
{

margin-top:80px;
margin-bottom:40px;
margin-left:50px;
margin-right:30px; 
border:1px dotted #FF0000

} 



Ho c g n h n: ặ ọ ơ
body 
{

 margin:80px 30px 40px 50px; 
border:1px dotted #FF0000

} 

margin:<margin-top> | <margin-right> | <margin-
bottom> | <margin-left> 

Cách vi t t t nh  sau:ế ắ ư



Body
{ margin:80px 30px 40px 50px;
border:1px solid #FF0000
}

#box1 
{ margin:50px 30px 20px 40px;
border:1px solid #00FF00
}

#box2 
{ margin:50px 30px 20px 40px;
border:1px solid #0000FF
} 

Các ví d :ụ



3.10.1. Padding

Padding có th  hi u nh  là m t thu c tính đ m. ể ể ư ộ ộ ệ
Padding không nh h ng t i kho ng các gi a các ả ưở ớ ả ữ
các đ i t ng nh  margin mà nó ch  quy đ nh kho ng ố ượ ư ỉ ị ả
cách gi a ph n n i dung và vi n c a m t đ i t ng ữ ầ ộ ề ủ ộ ố ượ

Cú pháp: T ng t  margin.ươ ự
Padding:<padding-top> | <padding-right> | <padding-
bottom> | <padding-left> 



3.11 Border 

3.11.2. Thu c tính border-color ộ

Border-width quy đ nh đ  r ng cho vi n c a m t ị ộ ộ ề ủ ộ
đ i t ng web. Thu c tính này có các giá tr : ố ượ ộ ị thin 
(m nh), medium (v a), thick (dày), hay là m t giá tr  ả ừ ộ ị
đo c  th  nh  pixels ụ ể ư

Border-color quy đ nh màu vi n cho m t đ i ị ề ộ ố
t ng web. Thu c tính này nh n t t c  đ n v  màu ượ ộ ậ ấ ả ơ ị
CSS h  tr . ỗ ợ

Border-style quy đ nh ki u vi n th  hi n c a m t ị ể ề ể ệ ủ ộ
đ i t ng web. CSS cung c p t t c  8 ki u vi n ố ượ ấ ấ ả ể ề
t ng ng v i 8 giá tr : ươ ứ ớ ị dotted, dashed, solid, double, 
groove, ridge, inset và outset. Ngoài ra, hai giá tr  none ị
hay hidden dùng đ  n đ ng vi n.ể ẩ ườ ề

3.11.3. Thu c tính border-style ộ

3.11.1. Thu c tính border-width ộ



Các ki u đ ng vi nể ườ ề

Ví d :ụ

h1 
{ border-width:thin;

border-color:#FF0000;
border-style:solid 
} 

h2 
{ border-width:thick;
border-color:#CCC;
border-style:dotted 
} 

p 
{ border-width:5px;
border-color:#FF00FF;
border-style:double 
} 



Ngoài ra, chúng ta cũng có th  dùng riêng các ể
thu c tính ộ border-top, border-right, border-bottom 
hay border-left  đ  ch  đ nh vi n riêng cho các đ i ể ỉ ị ề ố
t ng. ượ

h1 { border-top-width:thin;
border-top-color:#FF0000; 
border-top-style:solid; 
border-right-width:thick; 
border-right-color:#AFAFAF; 
border-right-style:dotted; 
border-bottom-width:2px; 
border-bottom-color:blue; 
border-bottom-style:double;
border-left-width:5px; 
border-left-color:violet; 
border-left-style:groove } 

Ví d :ụ



Ta có th  s  d ng c u trúc rút g n c a CSS nh  sau:ể ử ụ ấ ọ ủ ư
Border:<border-width> |<border-color> |<border-style> 

3.12 Height & Width 
3.12.1. Thu c tính width ộ

Width dùng đ  quy đ nh chi u r ng cho m t ể ị ề ộ ộ
thành ph n webầ .

Ví dụ.
p
{ width:700px; } 

3.12.2. Thu c tính max-width: ộ
Max-width quy đ nh chi u r ng t i đa cho m t ị ề ộ ố ộ

thành ph n web.ầ
3. 12.3. Thu c tính min-width: ộ

Min-width quy đ nh chi u r ng t i thi u cho m t ị ề ộ ố ể ộ
thành ph n web.ầ



3.12.4. Thu c tính height: ộ
Height là m t thu c tính CSS dùng đ  quy đ nh ộ ộ ể ị

chi u cao cho m t thành ph n web.ề ộ ầ
Ví dụ:

p { height:300px } 

3.12.5. Thu c tính max-height: ộ
Max-height quy đ nh chi u cao t i đa cho m t ị ề ố ộ

thành ph n web. ầ
3.12.6. Thu c tính min-height: ộ

Min-height quy đ nh chi u cao t i thi u cho m t ị ề ố ể ộ
thành ph n web. ầ



L u ý: ư
- Thông th ng chi u cao m t thành ph n web do ườ ề ộ ầ
văn b n trong trang web đó quy t đ nh. Vi c đ nh ả ế ị ệ ị
chi u cao chính xác cho m t thành ph n s  t o thanh ề ộ ầ ẽ ạ
cu n văn b n n u chi u cao văn b n l n h n chi u ộ ả ế ề ả ớ ơ ề
cao đã đ nh.ị
- Các thu c tính ộ max/min-width/height  đ c s  ượ ử
d ng trong nh ng tr ng h p ụ ữ ườ ợ ta không ch c giá tr  ắ ị
chính xác cho width, height c  m t thành ph n.ả ộ ầ
Ví d , ụ Vùng ch a bài post c a m t forum có b  ứ ủ ộ ề
ngang 500px, b n có th  đ nh max-width:500px cho ạ ể ị
ph n hình nh trong ph n đó đ  tránh nh ng nh ầ ả ầ ể ữ ả
l n b  l ch ra ngoài. ớ ị ệ



3.13. Float & Clear 

3.13.1 Float: 
Float (theo nh  nghĩa ti ng Vi t là th  trôi) dùng ư ế ệ ả

đ  c  đ nh m t thành ph n web v  bên trái hay bên ể ố ị ộ ầ ề
ph i không gian bao quanh nó.ả

Đây là m t thu c tính r t c n thi t khi dàn trang ộ ộ ấ ầ ế
(nh  t o các trang web 2 column layout hay 3 column ư ạ
layout), hi n th  văn b n thành c t, hay th c hi n ể ị ả ộ ự ệ
vi c đ nh v  trí nh và textệ ị ị ả .

Thu c tính float có 3 giá tr :ộ ị
+ Left: C  đ nh ph n t  v  bên trái.ố ị ầ ử ề
+ Right: C  đ nh ph n t  v  bên ph i.ố ị ầ ử ề ả
+ None: Bình th ng. ườ



Nhìn vào hình minh h a trên chúng ta th y là ọ ấ
ban đ u trong box l n có hai thành ph n là Box B ầ ớ ầ
và ph n Content. Lúc đ u Box B n m bên trên và ầ ầ ằ
Content n m bên d i, nh ng khi chúng ta đ t ằ ướ ư ặ
thu c tính float cho Box B thì Box B b  c  đ nh v  ộ ị ố ị ề
bên trái và ch a l i kho ng tr ng bên trái nó. Còn ừ ạ ả ố
ph n Content thì v n n m bên d i s  t  đ ng tràn ầ ố ằ ướ ẽ ự ộ
lên đ  l p đ y kho ng tr ng do Box B t o ra. ể ắ ầ ả ố ạ



Ví d  sau, chúng ta s  th c hi n float nh logo sang ụ ẽ ự ệ ả
trái đ  ph n n i dung bên d i tràn lên n m c nh ể ầ ộ ướ ằ ạ
logo. 

#logo
{
float:left;
} 

Ví dụ: Chúng ta s  th  dùng float đ  chia 2 c t văn ẽ ử ể ộ
b n.ả
.column1, .column2 

{ width:45%; float:left;
text-align:justify; 
padding:0 20px;
}

.column1 {
border-right:1px solid #000 
} 



3.13.2 Clear: 
Đi cùng v i thu c tính float, trong CSS còn có ớ ộ

m t thu c tính là ộ ộ Clear.
Thu c tính clear là m t thu c tính th ng đ c ộ ộ ộ ườ ượ

gán vào các ph n t  liên quan t i ph n t  đã đ c ầ ử ớ ầ ử ượ
float đ  quy t đ nh h ng x  s  c a ph n t  này.ể ế ị ướ ử ự ủ ầ ử

 ví d  trên, khi chúng ta float t m nh qua trái Ở ụ ấ ả
thì m c nhiên văn b n s  đ c tràn lên đ  l p vào ặ ả ẽ ượ ể ắ
ch  tr ng. Nh ng khi chúng ta đ t vào văn b n ỗ ố ư ặ ả
thu c tính clear thì chúng ta có quy n quy t đ nh xem ộ ề ế ị
ph n văn b n đó có đ c tràn lên hay không.ầ ả ượ
Thu c tính clear có t t c  4 thu c tính:ộ ấ ả ộ

left (tràn bên trái),
right (tràn bên ph i),ả
both (không tràn) 
none. 



3.14: Position 

Hãy t ng t ng c a s  trình duy t c a ưở ượ ử ổ ệ ủ ta gi ng ố
nh  m t h  t a đ  và v i position ư ộ ệ ọ ộ ớ ta có th  đ t m t ể ặ ộ
đ i t ng web  b t c  v  trí nào trên h  t a đ  này. ố ượ ở ấ ứ ị ệ ọ ộ



Ví d : Cụ húng ta mu n đ nh v  m t nh  v  trí 70px ố ị ị ộ ả ở ị
cách đ nh và 90px t  bên trái tài li u, chúng ta s  vi t ỉ ừ ệ ẽ ế
CSS nh  sau:ư

img 
{

 position:absolute; top:70px; left:90px
} 

3.14.1 Absolute position: 

Đ nh v  tuy t đ i là s  đ nh v  mà trong đó các thành ph n đ c ị ị ệ ố ự ị ị ầ ượ
đ nh v  không đ  l i b t c  m t kho ng tr ng nào trong tài li u. M t ị ị ể ạ ấ ứ ộ ả ố ệ ộ
thành ph n đ c đ nh v  tuy t đ i s  nh n giá tr  position là absolute. ầ ượ ị ị ệ ố ẽ ậ ị
Các đ i t ng đã đ nh v  tuy t đ i s  dùng k t h p v i các thu c ố ượ ị ị ệ ố ẽ ế ợ ớ ộ
tính top, left, right, bottom đ  xác đ nh t a đ . ể ị ọ ộ



Ví d  sau s  ch  cho chúng ta cách đ t b n nh  ụ ẽ ỉ ặ ố ả ở
b n góc tài li u b ng đ nh v  tuy t đ i.ố ệ ằ ị ị ệ ố
#logo1

{ position:absolute; top:50px; left:70px }
#logo2 

{ position:absolute; top:0; right:0 }
#logo3 

{ position:absolute; bottom:0; left:0 }
#logo4

{ position:absolute; bottom:70px; right:50px } 

S  đ nh v  t ng đ i cho m t thành ph n là s  ự ị ị ươ ố ộ ầ ự
đ nh v  đ c tính t  v  trí g c trong tài li u. Các ị ị ượ ừ ị ố ệ
thành ph n đã đ c đ nh v  t ng đ i s  đ  l i ầ ượ ị ị ươ ố ẽ ể ạ
kho ng không trong tài li u. Các thành ph n đ c ả ệ ầ ượ
đ nh v  t ng đ i s  nh n giá tr  ị ị ươ ố ẽ ậ ị position là relative. 

3.14.1 Relative position: 



3.15 Layers 
Layers là cách b n đ t m t thành ph n này lên ạ ặ ộ ầ

trên m t thành ph n khác.ộ ầ  V i thu c tính z-indexớ ộ  

Ví d  sau chúng ta s  đ t 5 b c nh logo  5 l p. ụ ẽ ặ ứ ả ở ớ
#logo1 

{ position:absolute; top:70px; left:50px; z-index:1
}
 #logo2 
{ position:absolute; top:140px; left:100px; z-index:2 
}
#logo3
 { position:absolute; top:210px; left:150px; z-index:3
} 
#logo4
{ position:absolute; top:280px; left:200px; z-index:4
}
 #logo5
{ position:absolute; top:350px; left:250px; z-index:5
}



The end
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